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Phụ lục số 01 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÕNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LĐTBXH ĐỢT I NĂM 2019  

(Kèm theo Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 17/6/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ) 

 

      
 

        
 

TT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng 

năm sinh 

Hộ khẩu  

thƣờng trú 

Nơi ở hiện nay 

 (để báo tin) 

Trình độ Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

I TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH HÓA 

1 Phạm Quốc Hưng 20/5/1984 
Xã Điền Hạ, 

huyện Bá Thước 

Xã Điền Hạ,  

huyện Bá Thước 
Cử nhân Luật     

Hành chính 

tổng hợp 
  

2 Nguyễn Minh Trang 31/01/1996 
Phường Đông Hương, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Đông Hương, 

TP.Thanh Hóa 

Đại học Quản 

trị nhân lực 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Hành chính 

tổng hợp 
  

3 Phạm Thị Liên  10/8/1989 
Xã Cẩm Vân,  

huyện Cẩm Thủy 

Phường Quảng Hưng, 

TP.Thanh Hóa 

Đại học Tài 

chính công - 

Hành chính 

học 

Tiếng 

Anh B2 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
  

4 Lê Thị Vân Anh 12/9/1996 
Xã Lộc Tân,  

huyện Hậu Lộc 

Thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc 
Cử nhân Luật 

Tiếng  

Anh B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Hành chính 

tổng hợp 
  

5 Phạm Văn Hùng 30/10/1989 
Phường Trường Thi,  

TP.Thanh Hóa 

Phường Trường Thi, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

 Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
  

6 Trịnh Thị Thu Huyền 02/9/1993 
Xã Thăng Thọ,  

huyện Nông Cống 

Xã Thăng Thọ,  

huyện Nông Cống 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

ứng dụng 

Hành chính 

tổng hợp 
  

7 Hà Thúy Biển 03/02/1992 
Xã Thiên Phủ  

huyện Quan Hóa  

 Xã Thiên Phủ  

huyện Quan Hóa  
Đại học Luật 

Tiếng 

 Anh B 

Tin học 

ứng dụng 

Hành chính 

tổng hợp 

Dân tộc 

thiểu số  
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8 Nguyễn Thị Nhạn 23/12/1995 
 Thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh 

 Thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh 

Đại học Quản 

trị nhân lực 

Tiếng 

 Anh B 

Tin học 

ứng dụng 

Hành chính 

tổng hợp 
  

9 Mai Hùng Sơn 20/4/1992 
Phường Điện Biên, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Điện Biên, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân  

Công nghệ 

thông tin 

Tiếng 

Anh B1 
  Quản trị  

II TRUNG TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI THANH HÓA 

1 Nguyễn Thị Hiền 15/6/1975 
Phường Trường Thi, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Trường Thi,  

TP.Thanh Hóa 

Đại học 

 Luật 
  

Tin học 

ứng dụng 

Hành chính 

tổng hợp 
  

2 Nguyễn Thị Thanh Hằng 19/5/1995 
 Phường An Hoạch, 

TP.Thanh Hóa 

 Phường An Hoạch, 

 TP.Thanh Hóa 
Cử nhân Luật     

Hành chính 

tổng hợp 
  

3 Vũ Công Huấn 08/2/1991 
Xã Đa Lộ,c 

huyện Hậu Lộc 

Phường Phú Sơn  

thành phố Thanh Hóa 
Cử nhân Luật 

Tiếng 

Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 

Bộ đội 

xuất ngũ 

4 Phạm Thị Hảo 10/3/1995 
Xã Trung Thành, 

huyện Quan Hóa 

Thị trấn Quan Hóa  

huyện Quan Hóa 

Đại học Hành 

chính  
  B 

Hành chính 

tổng hợp 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

5 Nguyễn Thị Hảo 28/6/1993 
Xã Hoa Lộc, 

huyện Hậu Lộc  

Xã Hoa Lộc, 

huyện Hậu Lộc 

Đại học  

Quản lý xã hội 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Hành chính 

tổng hợp 
  

6 Nguyễn Thị Thảo 16/10/1986 
Xã Hoằng Xuân, 

 huyện Hoằng Hóa 

Xã Hoằng Xuân, 

 huyện Hoằng Hóa 
Cử nhân Luật 

Tiếng 

Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 

Con 

Bệnh 

binh 

61% 

7 Tăng Thị Hằng 20/5/1995 
Xã Hưng Lộc 

huyện Hậu Lộc 

Xã Hưng Lộc 

huyện Hậu Lộc 

Cử nhân  

Luật 

Tiếng 

Anh B1 

Tin học 

ứng dụng 

Hành chính 

tổng hợp 
  

III TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐ 2 

1 Lê Văn Bôi 06/01/1986 
Xã Quảng Thọ, 

TP.Sầm sơn 

Xã Quảng Thọ, 

TP.Sầm sơn 

Đại học 

 Hành chính 

học 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Hành chính 

tổng hợp 
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2 Đỗ Thị Dung 10/8/1988 
Xã Quảng Minh, 

TP.Sầm Sơn  

Xã Quảng Minh, 

TP.Sầm Sơn 

Cử nhân Quản 

lý nhân lực 

Tiếng 

Anh C 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
 

3 Hà Thị Nga 20/4/1993 
Xã Trung Xuân, 

huyện Quan Sơn  

Xã Trung Xuân, 

huyện Quan Sơn 
Cử nhân Luật 

Tiếng 

Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
 

4 Lê Thị Cẩm Tú 27/5/1989 
Thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh  

Thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh 
Cử nhân Luật 

Tiếng 

Anh C 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
 

5 Cao Thị Thùy 01/01/1991 
Xã Tân Khang, 

huyện Nông Cống 

Xã Tân Khang, 

huyện Nông Cống 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

  

Tin học 

Ngân 

hàng 

Kế toán   

6 Nguyễn Thị Tâm 13/02/1974 
Xã Quảng Thọ, 

TP.Sầm sơn 

Xã Tân Khang, 

huyện Nông Cống 

Cao Đẳng Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Kế toán 

Con TB 

hạng 

2,con lão 

thành 

cách 

mạng 

7 Lê Thị Hiền 15/10/1991 
Xã Thiệu Dương 

TPThanh Hóa 

Xã Thiệu Dương 

TPThanh Hóa 

Cử nhân  

Kế toán - 

CNTT 

Tiếng 

Anh 

TOFIC 

  Kế toán   

IV TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THANH HÓA 

1 Lê Thị Hương 15/4/1979 

Xã Đông Ninh,  

huyện 

 Quảng Xương 

Xã Quảng Hợp, 

huyện Quảng Xương 

Đại học Quản 

trị nhân lực 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

ứng dụng 

Công tác xã 

hội 
  

2 Nguyễn văn Hùng 20/6/1969 
Xã Quảng Hợp, 

huyện Quảng Xương 

Xã Quảng Hợp, 

huyện Quảng Xương 

Cử nhân Xã 

hội học 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

ứng dụng 

Công tác xã 

hội 

Bộ đội 

xuất ngũ  

3 Lê Thị Thảo 20/6/1988 
Xã Hoằng Long  

 TP.Thanh Hóa 

Xã Hoằng Long,  

 TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Công 

tác xã hội 

Tiếng 

Anh C 

Tin học 

ứng dụng 

Công tác xã 

hội 
  

4 Nguyễn Thị Dung 05/8/1996 
Xã Cẩm Quý, 

huyện Cẩm Thủy 

Xã Cẩm Quý, 

huyện Cẩm Thủy 

Cử nhân Công 

tác xã hội 
    

Công tác xã 

hội 
  

5 Ngô Thị Hồng 10/3/1992 
Xã Hải Ninh, 

huyện Tĩnh Gia 

Phường Phú Sơn, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Công 

tác xã hội 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Công tác xã 

hội 
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6 Mai Thị Phương 26/02/1988 
Xã Quảng Phong, 

huyện Quảng Xương 

Xã Quảng Phong, 

huyện Quảng Xương 

Cử nhân Công 

tác xã hội 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Công tác xã 

hội 
  

7 Phạm Thị Thanh Nhàn 23/11/1990 

Phường Quảng 

Thắng, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Quảng Thắng, 

TP,Thanh Hóa 

Cử nhân Xã 

hội học 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Công tác xã 

hội 
  

8 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/8/1991 
Xã Quảng Hải, 

TP.Thanh Hóa 

Xã Quảng Hải, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Công 

tác xã hội 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Công tác xã 

hội 
  

9 Nguyễn Doãn Sang 08/6/1990 
Phường Đông Hải,  

TP.Thanh Hóa 

Phường Đông Hải,  

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Xã 

hội học 

TOFIC 

535 
B 

Công tác xã 

hội 

Bộ đội 

xuất ngũ 

10 Ngô Văn Cường 07/5/1982 
Xã Yên Phú, 

huyện yên Định 

Thị trấn Quảng 

Xương, 

huyện Quảng Xương 

Đại học Kế 

toán 

Tiếng 

Anh A2 

Tin học 

Văn 

phòng 

Kế toán  

11 Phùng Thị Thúy 19/5/1991 
Phường Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 

Cao Đẳng Kế 

toán 

Tiếng 

Anh 

TOFIC  

Tin học 

phần 

mềm 

FAST 

Kế toán  

12 Nguyễn Thị Vân Anh 22/8/1998 
 Xã Quảng Phúc, 

huyện Quảng Xương 

 Xã Quảng Phúc, 

huyện Quảng Xương 

Cao Đẳng Kế 

toán 
    Kế toán  

13 Nguyễn Minh Đức 08/8/1989 

Thị trấn Thường 

Xuân, huyện Thường 

Xuân 

Thị trấn Thường Xuân 

huyện Thường Xuân 

Cử nhân Kế 

toán  

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Kế toán  

14 Vũ Thị Phượng 09/4/1994 
Xã Vĩnh Ninh, 

huyện Vĩnh Lộc 

Thị trấn Quan Hóa, 

huyện Quan Hóa 

Cử nhân Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 
B Kế toán  

15 Nguyễn Minh Ngọc 18/6/1985 
Phường Phú Sơn,  

 TP.Thanh Hóa 

Phường Phú Sơn.  

 TP.Thanh Hóa 

Đại học Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 
B Kế toán  

16 Nguyễn Thị Phương 05/12/1992 
 Xã Quảng Trường, 

huyện Quảng Xương  

 Xã Quảng Trường, 

huyện Quảng Xương  

Đại học 

 Quản trị nhân 

lực 

Tiếng 

Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
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17 Lê Văn Toàn 10/6/1991 
Phường Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

Anh B1 

Tin học 

Văn 

phòng 

Hành chính 

tổng hợp 
 

18 Uông Thị Loan 26/8/1987 
Xã Quảng Lợi, 

TP.Thanh Hóa 

Xã Quảng Lợi, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
 

19 Lê Văn Nhân 06/5/1986 
Xã Quảng Hòa, 

huyện Quảng Xương  

 Xã Quảng Hòa, 

huyện Quảng Xương  

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

Anh B 
B 

Hành chính 

tổng hợp 
 

20 Lê Thị Tuyết 27/10/1993 
 Xã Quảng Lợi, 

huyện Quảng Xương  

 Xã Quảng Lợi, 

huyện Quảng Xương  

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Hành chính 

tổng hợp 
 

21 Vũ Thị Lan 04/10/1984 
Xã Quảng Lĩnh, 

huyện Quảng Xương 

Xã Quảng Lĩnh, 

huyện Quảng Xương 

Cử nhân Quản 

trị văn phòng 

Tiếng 

Anh B 
B Quản trị  

V TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƢỜI CÓ CÔNG 

1 Nguyễn Thị Hiền 13/7/1989 
 Phường Ngọc Trạo, 

 TP.Thanh Hóa 

Phường Ngọc Trạo, 

 TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 
B Kế toán  

2 Hoàng Thị Thu Hiền 03/9/1993 
Phường Nam Ngạn, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Nam Ngạn, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 
B Kế toán  

3 Nguyễn Huyền Trang 17/11/1992 
Phường Trường Thi, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Trường Thi, 

TP.Thanh Hóa 

Đại học Tài 

chính - Ngân 

hàng 

Tiếng 

Anh A2 

Tin học 

Văn 

phòng 

Kế toán  

4 Hà Thị Phương 27/8/1988 
Phường Bắc Sơn, 

TP.Sầm Sơn 

Phường Bắc Sơn, 

TP.Sầm Sơn 

Đại học Tài 

chính - Ngân 

hàng 

Tiếng 

Anh C 
B Kế toán  

5 Lê Thị Thảo Nhung 05/1/1996 
Phường Điện Biên, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Điện Biên, 

TP.Thanh Hóa 

Đại học Tài 

chính - Ngân 

hàng 

TOFIC  

Tin học 

Văn 

phòng 

Kế toán  

6 Nguyễn Thùy Linh 06/3/1996 

Phường Quảng 

Thành, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Quảng Thành, 

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Kế 

toán - Kiểm 

toán 

TOFIC  B Kế toán  

7 Phan Thị Phương 08/10/1992 
Xã Quảng Tâm,  

TP.Thanh Hóa 

Xã Quảng Tâm,  

TP.Thanh Hóa 

Cử nhân Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

Văn 

phòng 

Kế toán  
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VI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÖY SỐ 1 THANH HÓA 

1 Ngô Văn Hào 06/5/1978 
Phường Điện Biên 

TP Thanh Hóa 

Phường Điện Biên 

TP Thanh Hóa 

Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh 

Tiếng 

Anh B 
B 

Quản lý học 

viên 
 

2 Nguyễn Thị Dung 12/6/1980 
Xã Tế Tân, 

Huyện Nông Cống 

Xã Tế Tân, 

Huyện Nông Cống 

Trung cấp 

 Điều dưỡng 
  B 

Y tế, điều 

dưỡng 

Con TB 

hạng 3/4 

VII CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÖY SỐ 2 THANH HÓA 

1 Dương Thị Quỳnh 23/12/1987 
Xã thiết Ống, 

huyện Bá Thước 

Xã thiết Ống, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Kế toán  

2 Vi Văn Hiệng 27/9/1985 
 Xã Mường Chanh, 

huyệnMường Lát  

 Xã Mường Chanh, 

huyệnMường Lát 

Đại học Kế 

toán 
    Kế toán  

3 Lại Mạnh Tuấn 25/02/1979 

Thị trấnTân Hưng, 

huyện Tân Hưng, 

tỉnh Long An 

Thị trấnTân Hưng, 

huyện Tân Hưng, 

tỉnh Long An 

Cử nhân Kế 

toán 

Tiếng 

Anh B 

Tin học 

cơ bản 
Kế toán  

VIII 
TRUNG TÂM CHĂM SÓC, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƢỜI TÂM THẦN, NGƢỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ KHU VỰC MIỀN NÖI 

THANH HÓA 

1 Nguyễn Đình Sơn 19/01/1983 
Phường Đông Vệ, 

TP.Thanh Hóa 

Phường Đông Vệ, 

TP.Thanh Hóa 

Đại họcQuản 

trị văn phòng 

Tiếng 

Anh B 
B Quản trị  

2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/10/1993 
Xã Minh Sơn, 

huyện Ngọc Lặc 

Xã Minh Sơn, 

huyện Ngọc Lặc 

Trung cấp chế 

biến món ăn 
    

Chăm sóc 

dinh dưỡng 
 

3 Đỗ Thanh Tùng 26/6/1993 
Xã Quảng Bình 

Huyện Quảng Xương 

Xã Quảng Bình 

Huyện Quảng Xương 

Trung cấp Y sĩ 

đa khoa 
    

Chăm sóc 

trực tiếp đối 

tượng 

 

4 Trương Văn Dũng 21/7/1991 
 Xã Lộc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc 

 Xã Lộc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc 

Trung cấp Y sĩ 

Đa khoa 
    

Chăm sóc 

trực tiếp đối 

tượng 

 

IX TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÖI THANH HÓA 

1 Hà Duyên Hùng 12/01/1981 
Xã Xuân Lai, 

huyện Thọ Xuân 

Xã Xuân Lai, 

huyện Thọ Xuân 

Cử nhân 

CNTT, Thạc 

sĩ khoa học 

máy tính 

Tiếng 

Anh B1 
  

Giáo viên 

dạy tin học 
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2 Lương Thị Điện 25/12/1991 
Xã Nam Động, 

huyện Quan Hóa 

 Xã Nam Động, 

huyện Quan Hóa 

Đại học Mạng 

máy tính và 

truyền thông 

Tiếng 

Anh B 
  

Giáo viên 

dạy tin học 
 

3 Vũ Thị Thanh Huyền 25/01/1983 
Xã Thọ Lâm, 

huyện Thọ Xuân 

Xã Minh Sơn, 

hyện Ngọc Lặc 

Đại học Công 

nghệ may 
TOFIC  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Giáo viên 

dạy may 
 

 

 

 

 

 


